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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thạch Hà, ngày 20 tháng 3 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Vật 

tư nha khoa sử dụng năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN ĐA KHOA LỘC HÀ 

Địa chỉ: Tổ dân phố Khánh yên - Thị trấn Lộc Hà - Huyện Thạch Hà - Tỉnh 

Hà Tĩnh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Hồ Thị Cúc – Trưởng khoa Dược – Thiết bị - Vật tư y tế;  

Sđt: 0916915072; Email: hocuc1301@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Thiết bị - Vật tư y tế – Bệnh viện Đa 

khoa Lộc Hà – Thị trấn Lộc Hà – Huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h30 ngày 21 tháng 3 năm 2025 đến trước 

17h30 ngày 03 tháng 4 năm 2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 

4 năm 2025 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

- Danh mục mua sắm Vật tư nha khoa sử dụng năm 2025 (có Phụ lục Danh 

mục yêu cầu kèm theo) 

Lưu ý: Đối với quy cách đóng gói, nhà cung cấp có thể báo giá với quy cách 

khác tương đương với yêu cầu của đơn vị. 

- Địa điểm: Giao hàng tại kho của Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website đơn vị;  

- https://muasamcong.mpi.gov.vn/; 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Hùng Anh 



Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: ............................................................................... 

  

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của..........................., chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ 

của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp 

cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá cho các danh mục mua sắm Vật tư nha khoa 

như sau: 

1. Báo giá cho Vật tư y tế: 

STT 
Tên Vật tư 

y tế 
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thương 
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(đã bao 

gồm 

VAT) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1 Vật tư A               

n …               

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 

... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... 

năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại 

khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm 

quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  

…., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC: Danh mục mua sắm Vật tư nha khoa sử dụng năm 2025 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 84/TM-BVLH ngày 20 tháng 3 năm 2025 của 

Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà) 

TT Tên vật tư Quy cách đóng gói Đơn vị tính Số lượng 

1 Chất hàn ống tuỷ 
Hộp 15g bột + 35 ống 

nước 0,2ml  
Hộp 1 

2 Dung dịch Eugenol Lọ 30ml Lọ  16 

3 Gel bôi trơn ống tuỷ Tuýp 3g Tuýp 12 

4 Fuji IX Hộp lớn (15g:8ml) Hộp 30 

5 Fuji VII 
Hộp gồm 1 lọ bột 15g + 

1 lọ nước 8ml 
Hộp 30 

6 Dầu tra tay khoan Chai 550ml Chai 1 

7 Trâm gai lấy tuỷ Vỉ 6 cây Vỉ 200 

8 H-File (Trâm tay nội nha) Vỉ 6 cây Vỉ 150 

9 K-File (Trâm tay nội nha) Vỉ 6 cây Vỉ 150 

10 Hàn tạm có sẵn (Cevinton) Lọ 30g Hộp 30 

11 Mũi khoan (TF-12) Vỉ 6 mũi Mũi 50 

12 Mũi khoan (CR-21F) Vỉ 6 mũi Mũi 50 

13 Mũi quả trám (F0-25) Vỉ 6 mũi Mũi 30 

14 Mũi quả trám (RS-11) Vỉ 6 mũi Mũi 50 

15 Mũi cắt xương MZB+ Vỉ 6 mũi Mũi 20 

16 Mũi khoan tròn BR-40 Vỉ 6 mũi Mũi 30 

17 Mũi khoan BR-46 Vỉ 6 mũi Mũi 30 

18 Lentulo Vỉ 4 mũi Cái 100 

19 Ống hút nước bọt Túi 100 cái Túi 20 

20 Bơm rửa ống tuỷ Lọ 100ml Lọ 3 

21 Tách kẽ (Matrix-Bands) Túi 10 lá Cái 60 

22 Gutta Pecha các số Hộp 120 cây Hộp 250 

  22 khoản       
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